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PHƯƠNG ÁN
Ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

A. DIỄN BIẾN TÌNH HÌNH VÀ MỘT SỐ VẤN ĐẾN LIÊN QUAN
I. Diễn biến tình hình áp thấp nhiệt đới: Theo báo cáo của Đài Khí tượng thủy văn Ninh Thuận: Hồi 07 giờ ngày 25/10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 10,6 độ Vĩ Bắc; 114,5 độ Kinh Đông, cách đảo Song Tử Tây khoảng 110km về phía Nam Đông Nam. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Bán kính gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 khoảng 80km tính từ tâm áp thấp nhiệt đới. 
Dự báo trong 24 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km và có khả năng mạnh lên thành bão. Đến 07 giờ ngày 26/10, vị trí tâm bão ở khoảng 11,4 độ Vĩ Bắc; 111,3 độ Kinh Đông, cách bờ biển Bình Định đến Bình Thuận khoảng 230km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60-75km/giờ), giật cấp 10. 
Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên, giật từ cấp 8 trở lên): từ vĩ tuyến 9,0 đến 13,0 độ Vĩ Bắc; từ kinh tuyến 110,0 đến 115,5 độ Kinh Đông. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trong vùng nguy hiểm đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió giật mạnh và sóng lớn. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.   
Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 15km, suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới, đi vào khu vực từ Bình Định đến Bình Thuận, sau đó suy yếu dần thành một vùng áp thấp trên khu vực phía Nam Tây Nguyên. Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (dưới 40km/giờ).
Đài KTTV Ninh Thuận dự báo: Trong 24 giờ tới, khu vực vùng biển tỉnh Ninh Thuận có mưa rào và dông mạnh, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8; Sóng biển cao từ 2.0 đến 4.0m; Biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai do dông sét, gió giật mạnh: cấp 2.
I. Tình hình các hồ chứa nước:
Tính đến 7h00 ngày 25/10/2021, tổng dung tích 22 hồ chứa trên địa bàn tỉnh đạt 124,35 triệu m3 /414,29 triệu m3 đạt 30% (có phụ lục các hồ chứa kèm theo).
III. Tình hình tàu thuyền, lồng bè và phương tiện thủy nội địa:
1. Tổng số tàu thuyền trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận là 2.520 chiếc/14.994 lao động, trong đó:
- Tổng số tàu thuyền đang hoạt động trên biển là 442 chiếc/4.201 lao động đã liên lạc được. Trong đó: Bình Thuận: 65 chiếc/645 lao động, Bà Rịa-Vũng Tàu: 101 chiếc/1.027 lao động, Sóc Trăng: 08 chiếc/80 lao động, Bạc Liêu 8 chiếc/88 lao động, Cà Mau : 04 chiếc/40 lao động, Kiên Giang: 92 chiếc/936 lao động; tàu thuyền Ninh Thuận hoạt động ven bờ: 164 chiếc/1.385 lao động;
- Tàu thuyền neo đậu tại các bến, cảng của Ninh Thuận: 2.078 chiếc/10.793 lao động.
2. Tàu thuyền tỉnh ngoài neo đậu tại Ninh Thuận: 40 chiếc/256 lao động. 
3. Phương tiện thủy nội địa: 82 chiếc/129 lao động
4. Lồng bè nuôi trồng thuỷ sản : 265 chiếc/4.680 lồng/461 lao động  
IV. Những khu vực, địa bàn mục tiêu trọng điểm cần được ưu tiên cứu nạn, cứu hộ khi lũ, bão xảy ra:
1. Khu vực trọng điểm:
- Đối với lũ lụt: Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
- Đối với bão: Khu vực cảng cá Cà Ná thuộc địa bàn huyện Thuận Nam; cảng cá Đông Hải thuộc địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; cảng cá Mỹ Tân, Ninh Chữ thuộc địa bàn huyện Ninh Hải.
2. Các khu vực trọng điểm khi bão đổ bộ vào địa bàn:
- Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: Các phường Đông Hải, Mỹ Đông, Mỹ Hải, Mỹ Bình và Văn Hải;
- Huyện Thuận Bắc: Xã Công Hải;
- Huyện Ninh Hải: Các xã Vĩnh Hải, Thanh Hải, Nhơn Hải, Tri Hải và thị trấn Khánh Hải;
- Huyện Ninh Phước: Xã An Hải;
- Huyện Thuận Nam: Các xã Phước Dinh, Phước Diêm và Cà Ná.
3. Mục tiêu cứu nạn, cứu hộ khi có lũ, bão:
- Đối với bão gồm: Tàu thuyền ở các cảng biển Cà Ná, Sơn Hải, Đông Hải, Ninh Chữ, Mỹ Tân, Vĩnh Hy; tàu thuyền hoạt động trên biển;
- Đối với lũ, lụt: Tập trung vào các mục tiêu quan trọng, gồm:
+ Đê sông Dinh (thành phố Phan Rang-Tháp Chàm);
+ Các hồ chứa nước và vùng hạ lưu các hồ chứa nước;
+ Các kho tàng, các cơ sở sản xuất, các công trình công cộng của các ngành, đơn vị, địa phương;
+ Các vùng trũng thấp ở 2 bên triền sông, các vị trí bị sạt lở bờ sông, bờ biển, các cửa sông, cửa biển.
4. Các khu vực trọng điểm lũ ống, lũ quét:
- Huyện Ninh Sơn: Khu vực đèo Ngoạn Mục, suối SaKai, suối Gia Chiêu, suối Tầm Ngân 1, thượng nguồn của các sông suối bắt nguồn từ Lâm Đồng trên địa bàn xã Lâm Sơn; các thôn Nha Húi, Mỹ Hiệp, Phú Thủy thuộc xã Mỹ Sơn; các thôn Tân Lập, Tân Hòa, Tân Định thuộc xã Hòa Sơn; các thôn Ú, Gia Hoa thuộc xă Ma Nới;
- Huyện Bác Ái: Thôn Núi Rây thuộc xã Phước Chính; thôn Suối Lở thuộc xã Phước Thành; các thôn: Bạc Rây 2, Gia É, Bố Lang thuộc xã Phước Bình; Khu vực suối Hadai của thôn Ma Lâm, xã Phước Tân; Khu vực Suối Le thuộc thôn Tham Dú cũ; khu vực dân cư dọc Suối Ngang thuộc thôn Rã Giữa, xã Phước Trung;
- Huyện Thuận Bắc: Các thôn Hiệp Thành, Suối Giếng xã Công Hải; thôn Kiền Kiền 1, 2, Bà Râu 1, 2 xã Lợi Hải; thôn Ba Tháp, Gò Sạn, Mỹ Sơn xã Bắc Phong; xã Phước Kháng.
5. Các khu vực trọng điểm sạt lở:
- Sạt lở đường:
+ Đèo Ngoạn Mục thuộc thôn Lâm Bình, xã Lâm Sơn, huyện Ninh Sơn;
+ Tuyến đường tỉnh lộ 701 trên địa bàn xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam (đường ven biển: Đoạn Mũi Dinh đi Cà Ná);
+ Tuyến đường Suối Le - Phước Kháng, tuyến đường Phước Chiến - Phước Thành, đoạn đường khu vực núi xuống Bình Tiên xã Công Hải, huyện Thuận Bắc;
+ Tuyến đường tỉnh lộ 706 (đoạn đường từ xã Phước Thành, huyện Bác Ái - xã Phước Chiến, huyện Thuận Bắc);
+ Tuyến Tỉnh Lộ 707 (đoạn tránh lòng Hồ Sông Cái; đoạn tại KM 24+500 thôn Hành Rạc, xã Phước Bình).
- Sạt lở núi, đất:
+ Các thôn Tà Nôi, Gia Hoa thuộc xã Ma Nới; các thôn Tân Lập, Tân Định thuộc xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn;
+ Thôn Hành Rạc thuộc xã Phước Bình, huyện Bác Ái;
+ Các thôn Suối Lở, Ma Nai thuộc xã Phước Thành, huyện Bác Ái;
+ Khu vực đường vượt đèo qua suối Ô Căm, xã Phước Trung;
+ Khu vực Núi Chúa xã Lợi Hải; khu vực núi thôn Đá Mài Trên (khu vực đá lăn), Cầu Đá xã Phước Kháng; khu vực núi thôn Xóm Bằng và Láng Me xã Bắc Sơn; khu vực suối Rách phía Đông Bắc thôn Động Thông, xã Phước Chiến; khu vực Kà Rôm và Ba Hồ, xã Công Hải, huyện Thuận Bắc;
+ Thôn Sơn Hải 2 thuộc xã Phước Dinh; các thôn Thương Diêm 1, 2 xã Phước Diêm, huyện Thuận Nam.
- Sạt lở bờ sông: 
+ Bờ sông Dinh tại khu vực xã Phước Sơn, huyện Ninh Phước;
+ Đèo Cậu thuộc địa bàn xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn.
B. PHƯƠNG ÁN ỨNG PHÓ VỚI ATNĐ
I. Mục tiêu: Huy động toàn lực, toàn hệ thống chính trị, nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động đối phó với ATNĐ; phòng tránh lũ, lụt, lũ quét, sạt lở đất, triều cường, sóng lớn vùng ven biển... nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng, tài sản nhân dân và nhà nước trên địa bàn tỉnh.
II. Phương án ứng phó:
1. Đối với tuyến biển:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển khẩn trương rà soát, nắm chắc số lượng nhà ở, số hộ dân sinh sống ven biển, khu vực có nguy cơ sạt lở do ATNĐ, lũ, triều cường để tuyên truyền, vận động và chủ động có phương án hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, cũng như sơ tán dân đến nơi an toàn trước khi ATNĐ đổ bộ vào bờ. 
Đồng thời khẩn trương rà soát, nắm chắc số lượng lồng bè nuôi trồng thủy sản, phương tiện thủy nội địa,... tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân biết chủ động di chuyển về nơi an toàn khi có tình huống xấu xảy ra; kiên quyết di chuyển người ra khỏi lồng bè, phương tiện thủy nội địa,... trong trường hợp cần thiết, nhằm bảo vệ tính mạng của nhân dân.
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phối hợp với Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Thủy sản, Ban Quản lý Khai thác các Cảng cá và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố ven biển nắm chắc số lượng tàu thuyền của tỉnh đang hoạt động trên biển để thông báo, kêu gọi về nơi tránh trú an toàn, giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ các phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra; hướng dẫn cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của ATNĐ để thoát ra hoặc không đi vào khu vực nguy hiểm và tìm nơi trú ẩn an toàn; quản lý chặt chẽ việc ra khơi của các tàu thuyền, các hoạt động kinh tế trên biển và ven bờ để đảm bảo an toàn về người và tài sản.
Nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi đánh bắt và hoạt động trên biển kể từ 20h00 ngày 25/10/2021; thông báo, kêu gọi tất cả tàu thuyền về neo đậu nơi an toàn tại các khu tránh trú ATNĐ trong tỉnh và ngoài tỉnh; phát huy kinh nghiệm trong việc tổ chức lực lượng kiểm tra, hướng dẫn việc neo đậu tàu tại bến, khu vực neo đậu để đảm bảo an toàn cho người và phương tiện. Đồng thời, thông tin các bến, khu vực neo đậu tránh trú bão có khả năng tiếp nhận tàu thuyền vào neo đậu an toàn để cho các chủ tàu, thuyền trưởng đang hoạt động trên biển biết vào tránh trú. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện cứu hộ, cứu nạn để ứng cứu khi có yêu cầu.
- Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch: Phối hợp với các huyện, thành phố nắm số lượng khách du lịch, có phương án sơ tán khách du lịch ở những vùng ven biển có bị ảnh hưởng của ATNĐ.
- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận và các phương tiện thông tin đại chúng có trách nhiệm thường xuyên thông báo diễn biến tình hình mưa, áp thấp nhiệt đới,... để thông tin kịp thời cho các ngành, các cấp và nhân dân biết, chủ động ứng phó;
Công tác sơ tán dân: Ủy ban nhân dân các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Thuận Bắc, Thuận Nam và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm có phương án di dân (phương tiện và địa điểm) ở những vùng xung yếu khi có ATNĐ, nước dâng, sóng thần. Trong đó, đặc biệt chú trọng các vùng thường xảy ra sạt lở, úng lụt (Phương án chung là sơ tán dân về các vùng cao, các tòa nhà cao tầng, các trường học);
Lực lượng, phương tiện cứu hộ trên biển chủ yếu là lực lượng vũ trang, bao gồm: Sử dụng 07 tàu, 100 đồng chí (Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 02 tàu, 20 đồng chí; Lữ đoàn Đặc công 5: 02 tàu, 20 đồng chí; Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân: 01 tàu, 20 đồng chí; Hải đoàn 32/Vùng Cảnh sát biển 3: 01 tàu, 20 đồng chí; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4: 01 tàu, 20 đồng chí). Phạm vi tìm kiếm cứu nạn: Từ Bình Tiên đến Cà Ná, với tầm vươn xa tùy theo tính năng hoạt động của từng loại tàu cứu nạn; sau khi người và tài sản được cứu vớt chuyển vào bờ, giao cho chính quyền địa phương.
Tổ chức chỉ huy tìm kiếm cứu nạn: Do Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh trực tiếp chỉ huy.
2. Đối với khu vực miền núi, trũng thấp, ngập lụt:
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương rà soát các khu vực những nơi trũng thấp, ven sông, suối, đồi núi thường xuyên bị sạt lở và có nguy cơ sạt lở, đặc biệt là các nhà dân sống gần các vùng đồi, núi để chủ động có phương án ứng phó, khắc phục và kịp thời tổ chức sơ tán dân đến nơi an toàn nhằm đảm bảo an toàn khi xảy ra ATNĐ, lũ;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, các ngành liên quan khẩn trương tổ chức kiểm tra, cắm biển cảnh báo và bố trí người túc trực tại những khu vực nguy hiểm trên địa bàn (các tuyến đường sạt lở, có nguy cơ bị sạt lở, ngập sâu; các vùng, địa điểm thường xảy ra lũ quét, nước chảy xiết, nhất là qua các ngầm, tràn,...) để hướng dẫn, hỗ trợ phương tiện, nhân dân qua lại đảm bảo tuyệt đối an toàn; đối với các khu vực bị chia cắt do nước lũ, tổ chức cắm biển nghiêm cấm phương tiện, người qua lại.
3. Đối với tuyến đê sông Dinh:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, đôn đốc Chi cục Thủy lợi thường xuyên kiểm tra an toàn của đê, chủ động xử lý các sự cố trong thân đê, kè khi có tình huống xấu xảy ra;
- Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang-Tháp Chàm chỉ đạo UBND các phường Mỹ Hương, Đạo Long, Tấn Tài, Mỹ Đông và các hộ dân đã cam đoan dùng bao cát để đắp các cửa tường chống tràn hoặc dùng ván để đóng vào các khe phai tường chống tràn không cho nước biển dâng tràn qua đê nhằm đảm bảo an toàn cho tuyến đê, bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân;
- Lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ:
+ Lực lượng vũ trang: 345 người, bao gồm:
· Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:145 người đảm nhiệm hộ đê đoạn từ cầu Đạo Long 1 thuộc phường Đạo Long đến sau Trường Phổ thông trung học Nguyễn Trãi thuộc phường Mỹ Hương;
· Lữ đoàn Đặc công 5: 100 người đảm nhiệm hộ đê đoạn từ sau Trường phổ thông Trung học Nguyễn Trãi thuộc phường Mỹ Hương đến cầu Đạo Long 2. Vị trí tập kết: Trường phổ thông Trung học Nguyễn Trãi;
· Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân: 100 người, chuẩn bị lực lượng và phương tiện tham gia hộ đê khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức ký kết hiệp đồng với Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân. Vị trí tập kết tại Nhà Thiếu nhi tỉnh.
+ Lực lượng địa phương: 100 người thuộc đội viên thanh niên xung kích, lực lượng dân quân tự vệ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm.
- Phương tiện huy động: 14 xe tải, 05 máy xúc, 02 máy ủi, gồm các đơn vị sau:
+ Công ty TNHH Bất động sản An Gia Cát: 03 xe tải, 02 máy xúc, 01 máy ủi (dự kiến);
+ Công ty CP Đầu tư xây dựng Thương mại và Dịch vụ Trường Thịnh Phát: 02 xe tải; 01 máy xúc (dự kiến);
+ Công ty TNHH Nhật Khánh Thịnh: 03 xe tải; 01 máy xúc;
+ Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Kiến Thành: 02 xe tải; 01 máy xúc (dự kiến);
+ Công ty TNHH Liên Minh: 04 xe tải; 01 máy ủi.
- Vật tư, vật liệu bảo đảm cho công tác cứu hộ:
+ Bãi lấy cát: Tại các bãi của Công ty TNHH Nhật Khánh Thịnh và Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Anh Thuận Sơn;
+ Đá hộc: Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ huy động 6.000 m3 gồm các đơn vị: Công ty TNHH Bất động sản An Gia Cát: 2.000 m3, Công ty Cổ phần xây dựng Ninh Thuận 2.000 m3(dự kiến); Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận 2.000 m3;
+ Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã dự trữ trong kho 1.260 rọ thép, 2.350 áo pháo, 597 phao tròn, 24 phao bè, 13.000 bao cát, 07 bộ nhà bạt 16,5 m2, 10 bộ nhà bạt 24,75 m2.
+ Bao tải ny lon: Ngoài số bao tải đã dự trữ trong kho Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn thành phố chủ động chuẩn bị bao tải để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra trên toàn tuyến đê, kè và các vị trí xung yếu khác.
4. Đối với các hồ chứa nước đang vận hành:
- Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tổ chức trực ban 24/24 giờ, theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình ATNĐ lũ để tổ chức tích trữ và xả lũ các hồ chứa đảm bảo đúng quy trình vận hành các hồ chứa nước, vừa đảm bảo an toàn hồ đập (đối với các hồ đã tích trữ đầy nước hoặc không đảm bảo an toàn) vừa tích trữ thêm nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất của nhân dân trong thời gian tới; phối hợp chặt chẽ với các huyện trong việc thực hiện quy trình vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho nhân dân phía hạ lưu do xả lũ gây ra; thông báo cho chính quyền địa phương phổ biến đến nhân dân vùng hạ lưu và các cơ quan liên quan trong thời gian sớm nhất trước khi xả lũ (ít nhất 6 giờ trước khi xả lũ) để chủ động phòng, tránh và tổ chức di dời dân ở vùng hạ lưu đến nơi an toàn.
- Lực lượng tham gia:
+ Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi chuẩn bị đầy đủ các vật tư, thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống lụt, bão tại các hồ chứa nước; 
+ Các địa phương và đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, phương tiện, vật tư sẵn sàng tham gia xử lý, khắc phục sự cố và di dời dân vùng hạ lưu các hồ chứa nước;
+ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phân công 70 người, bố trí 04 chiếc xe tải, đảm nhiệm các hồ chứa Tân Giang, Suối Lớn, Bầu Ngứ, Sông Biêu, Núi Một;
+ Công an tỉnh phân công 80 người, bố trí 04 xe tải, đảm nhiệm các hồ chứa CK7, Bầu Zôn, Tà Ranh, Lanh Ra;
+ Lữ đoàn Đặc công 5 phân công 70 người, bố trí 03 chiếc xe tải, đảm nhiệm các hồ chứa Nước Ngọt, Ông Kinh, Thành Sơn;
+ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh phân công 70 người, bố trí 03 chiếc xe tải, đảm nhiệm các hồ chứa Sông Trâu, Ma Trai, Ba Chi, Bà Râu;
+ Trung đoàn Không quân 937 phân công 50 người, bố trí 03 chiếc xe tải, đảm nhiệm các hồ chứa Sông Sắt, Trà Co;
+ Tiểu đoàn Phòng không 24 phân công 20 người, bố trí 01 chiếc xe tải, đảm nhiệm các hồ chứa Cho Mo, Phước Nhơn, Phước Trung;
+ Vùng 4 Hải quân: 100 người, phương tiện sẵn sàng tham gia khắc phục sự cố và sơ tán dân khi có yêu cầu của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo thời gian và địa điểm tập kết.
- Phương tiện: Khi bão, lũ xảy ra có nguy cơ vỡ đập, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh sẽ huy động các phương tiện như sau:
+ Công ty Cổ phần xây dựng Ninh Thuận: 02 xe tải, 01 máy xúc, 01 máy ủi, đảm nhiệm các hồ chứa Tân Giang, Suối Lớn, Bầu Ngứ, Sông Biêu, Núi Một;
+ Công ty TNHH Nhật Khánh Thịnh: 02 xe tải, 01 máy xúc, 01 máy ủi, đảm nhiệm các hồ chứa CK7, Bầu Zôn, Tà Ranh, Lanh Ra;
+ Công ty TNHH Bất động sản An Gia Cát: 02 xe tải, 01 máy xúc, 01 máy ủi, đảm nhiệm các hồ chứa Nước Ngọt, Ông Kinh, Thành Sơn (dự kiến);
+ Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Sơn Long Thuận: 02 xe tải, 01 máy xúc, 01 máy ủi, đảm nhiệm hồ chứa Sông Trâu, Ma Trai, Ba Chi, Bà Râu (dự kiến);
+ Công ty Cổ phần Gia Việt: 02 xe tải, 01 máy xúc, 01 máy ủi, đảm nhiệm các hồ chứa Sông Sắt, Trà Co (dự kiến);
+ Công ty TNHH Liên Minh: 02 xe tải, 01 máy xúc, 01 máy ủi, đảm nhiệm các hồ chứa Cho Mo, Phước Nhơn, Phước Trung.
- Vật tư, vật liệu bảo đảm cho công tác cứu hộ:
+ Bãi lấy cát, đất, đá: Các huyện chủ động chuẩn bị, huy động các doanh nghiệp xây dựng, khai thác trên địa bàn lấy các bãi gần các hồ chứa nước để thuận tiện trong công tác cứu hộ;
+ Bao tải ny lon: Ngoài số bao tải đã dự trữ trong kho Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện chuẩn bị bao tải để xử lý khi có tình huống xấu xảy ra.
- Lực lượng, phương tiện cứu hộ các huyện: Các huyện chủ động chuẩn bị lực lượng, phương tiện để sẵn sàng tham gia xử lý, khắc phục sự cố các hồ chứa nước trên địa bàn huyện; mỗi hồ chứa nước cần bố trí ít nhất 30 người (lực lượng xung kích địa phương) và 02 xe tải.
5. Tổ chức lực lượng cứu hộ ở các vùng bị ngập và sơ tán dân:
- Các khu vực thường xuyên bị ngập khi xảy ra lũ, lụt:
+ Khu vực trọng điểm: Huyện Ninh Phước và thành phố Phan Rang-Tháp Chàm;
+ Khu vực quan trọng: 
· Thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: Khu phố 1 và 6 phường Đô Vinh; Thôn Tân Sơn 1, 2, Cà Đú, Công Thành xã Thành Hải; khu phố 1, 2 phường Mỹ Hải; khu phố 9, 10 phường Đông Hải; khu phố 6, 7, 8, 9 phường Mỹ Đông; khu phố 4, 8 phường Tấn Tài; khu vực Gò Mô, Xóm Chiếu trên địa bàn phường Đạo Long; khu phố 1, 2 phường Phủ Hà; các hộ dân sống dọc đê sông Dinh;
· Huyện Ninh Sơn: Thôn Phú Thủy thuộc xã Mỹ Sơn; các thôn Lương Cang 1, 2, Đắc Nhơn 2 thuộc xã Nhơn Sơn;
· Huyện Ninh Phước: Thôn An Thạnh xã An Hải; các thôn Phước Khánh, Thuận Hòa, xã Phước Thuận; các thôn Phước Thiện, Ninh Quý,xã Phước Sơn; thôn Phước An 1, xã Phước Vinh; thôn Từ Tâm, xã Phước Hải; khu phố 2,Thị trấn Phước Dân;
· Huyện Thuận Nam: Các thôn Lạc Tiến, Quán Thẻ, xã Phước Minh; các thôn Nho Lâm, Văn Lâm 1, 2 và 3, xã Phước Nam; thôn Thiệu Đức, Hiếu Thiện và Vụ Bổn, xã Phước Ninh;
· Huyện Thuận Bắc:Các thôn Ba Tháp, Gò Sạn,xã Bắc Phong; thôn Bỉnh Nghĩa, xã Bắc Sơn; các thôn Hiệp Thành, Suối Giếng, xã Công Hải;
· Huyện Ninh Hải: Các thôn Phước Nhơn 1, 2, 3, An Nhơn, xã Xuân Hải; thôn Hộ Diêm, xã Hộ Hải; các thôn Gò Thao, Gò Đền, xã Tân Hải; thôn Phương Cựu 3,xã Phương Hải;
· Huyện Bác Ái: Các thôn Suối Lở, Ma Nai, xã Phước Thành; các thôn Suối Rớ, Núi Rây, xã Phước Chính; thôn Ma Lâm, xã Phước Tân;
· Các hộ dân dọc 2 bên triền sông Cái từ đập Nha Trinh đến cuối sông Cái.
          - Tổ chức bố trí lực lượng, phương tiện sơ tán dân, cứu hộ ở các vùng bị ngập lụt, lũ và sơ tán dân khi có bão, ATNĐ xảy ra:
+ Khi có bão, ATNĐ, lũ xảy ra: Các lực lượng vũ trang chuẩn bị các lực lượng, phương tiện và triển khai thực hiện nhiệm vụ như sau:
· Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 212 người, 06 xuồng đảm nhiệm địa bàn huyện Ninh Phước và Thuận Nam, trừ các xã ven biển (An Hải, Phước Dinh, Phước Diêm và Cà Ná).
· Công an tỉnh: 200 người, 11 ca nô, tàu đảm nhiệm địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và sẵn sàng triển khai lực lượng sơ tán dân ở các vùng khác.
· Lữ đoàn Đặc công 5: 245 người, 02 tàu, 09 xuồng, đảm nhiệm địa bàn thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, huyện Thuận Bắc và huyện Ninh Hải.
· Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: 70 người, 04 xuồng, đảm nhiệm địa bàn các xã ven biển Công Hải, An Hải, Phước Dinh, Phước Diêm và Cà Ná.
· Trung đoàn Không quân 937: 50 người, đảm nhiệm địa bàn huyện Bác Ái.
· Tiểu đoàn Phòng không 24: 20 người, đảm nhiệm địa bàn huyện Ninh Sơn.
· Vùng 4 Hải quân: 100 người, phương tiện sẵn sàng tham gia sơ tán dân khi có yêu cầu của Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh thông báo thời gian và địa điểm tập kết.
+ Lực lượng địa phương: Giao Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố chủ động huy động lực lượng xung kích, dân quân tự vệ tổ chức cứu nạn và sơ tán dân ở những vùng bị ngập trong phạm vi địa phương mình.
6. Bảo vệ các công trình trọng điểm, các cơ sở sản xuất, kho tàng, khu du dịch và tổ chức lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn:
- Sở Giao thông vận tải có phương án bảo đảm giao thông thông suốt trên tất cả các tuyến đường quốc lộ 1A, quốc lộ 27, 27B, tỉnh lộ; 
- UBND các huyện, thành phố có phương án bảo đảm giao thông thông suốt trong nội thành và giữa các xã, phường, thị trấn;
- Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi có kế hoạch đóng, mở cống kịp thời để bảo vệ các công trình đầu mối; lập phương án vận hành các hồ chứa nước đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình tích, xả nước để công trình được ổn định; đóng, mở hợp lý các cống tiêu ở những công trình tiêu, các cống tiêu qua đê để tiêu thoát kịp thời. Đồng thời phối hợp chặt chẽ với đội xung kích địa phương để xử lý sự cố công trình; thống nhất với các huyện, thành phố chỉ đạo sản xuất sát với tình hình thực tế, đúng thời vụ (cần chú ý yếu tố tránh lũ), bảo vệ tốt các sản phẩm sau khi đã thu hoạch;
- Các ngành, địa phương và đơn vị liên quan chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ để vượt lũ, có kế hoạch di dời, tập kết vật liệu đến nơi an toàn trước khi có bão, lũ xảy ra;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tổ chức lực lượng xung kích (cả quân số và phương tiện) để ứng cứu kịp thời khi ATNĐ, lũ xảy ra. Mặt khác phải có phương án bảo vệ các mục tiêu quan trọng và giúp nhân dân giải quyết hậu quả sau thiên tai;
- Công an tỉnh có phương án bảo vệ các mục tiêu kinh tế, mục tiêu quan trọng khác; nhanh chóng giải tỏa những nơi có ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. 
- Sở Công Thương chỉ đạo các đơn vị có kế hoạch bảo vệ kho tàng, đồng thời chuẩn bị một lượng hàng hóa cần thiết để cứu trợ khi có lệnh của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh Xã hội, Hội chữ Thập đỏ tỉnh căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao chuẩn bị phương án, cơ số thuốc để kịp thời ứng cứu khi có thiên tai xảy ra;
- Sở Thông tin và Truyền thông có phương án bảo đảm thông tin thông suốt từ trung tâm đến cơ sở, đặc biệt chú trọng vùng sâu, vùng xa;
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các khu du lịch có phương án di dời, bảo vệ tài sản và tính mạng của du khách;
- Công ty Điện lực Ninh Thuận có phương án bảo vệ đường dây trung, hạ thế tuyệt đối an toàn, phải khắc phục nhanh mọi sự cố khi mất điện, kịp thời phục vụ sản xuất và đời sống của nhân dân;
- Đài Thông tin Duyên hải Phan Rang có phương án đảm bảo thông tin liên lạc cho các tàu thuyền khi hoạt động đánh bắt trên biển;

7. Tổ chức ứng phó với ATNĐ:
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Khẩn trương rà soát và triển khai phương án sơ tán dân cư, chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai phương án bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân tại các khu vực nguy hiểm, nhất là tại các khu vực ven biển, cửa sông, vùng trũng thấp có nguy cơ ngập sâu do nước biển dâng, sóng, gió lớn, sạt lở.
- Triển khai phương án huy động lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu, hóa chất, chất khử trùng, khẩu trang y tế cho các địa điểm sơ tán dân.
- Yêu cầu, hướng dẫn người dân sơ tán thực hiện các biện pháp, phòng chống dịch Covid-19 phù hợp với từng bối cảnh; thông báo ngay cho nhân viên y tế hoặc người phụ trách quản lý khu sơ tán khi gặp người có dấu hiệu nghi nhiễm Covid-19.
- Chỉ đạo, hướng dẫn chằng chống, gia cố nhà cửa, trụ sở, trường học, bệnh viện, kho tàng, các công trình công cộng, đặc biệt đối với các công trình cột, tháp cao; tổ chức cắt tỉa cành cây tại các khu đô thị, hạn chế thiệt hại do ATNĐ gây ra.
- Triển khai các phương án bảo vệ sản xuất, tập trung thu hoạch các diện tích hoa màu, thủy sản; chủ động tiêu nước chống úng ngập đối với các đô thị và bảo vệ sản xuất nông nghiệp.
- Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho các công trình, bến cảng, khu kinh tế, khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, kho tàng, công trình đang thi công ven biển, các công trình cột cao, khu khai thác hải sản.
- Rà soát các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, ngập sâu khi mưa lớn; sẵn sàng sơ tán dân ra khỏi khu vực nguy hiểm để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân.
- Chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, hàng hoá thiết yếu tại các khu vực có nguy cơ bị chia cắt; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường giao thông do địa phương quản lý.
- Thông tin kịp thời cảnh báo đến tất cả các đối tượng bị ảnh hưởng của ATNĐ để chủ động ứng phó; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để kịp thời tổ chức cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. 
- Thường xuyên tổ chức đi kiểm tra các vị trí có nguy cơ bị sạt lở, không đảm bảo an toàn để ứng phó với diễn biến ATNĐ.
Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thành phố chủ động khẩn trương triển khai các công việc nêu trên, không được chủ quan, lơ là.
b) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
- Bố trí, điều động lực lượng, phương tiện của lực lượng vũ trang trong việc ứng cứu hộ đê, hồ đập, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo bảo vệ các mục tiêu quan trọng và giúp dân giải quyết hậu quả sau ATNĐ, mưa lũ.
- Bảo đảm tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với các tình huống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, duy trì hoạt động các khu vực cách ly, an toàn, hiệu quả.
c) Công an tỉnh xây dựng phương án bảo vệ các mục tiêu kinh tế, mục tiêu quan trọng khác; tổ chức cảnh báo, bố trí lực lượng công an nhanh chóng giải tỏa những nơi có ùn tắc giao thông, bảo đảm an ninh trật tự xã hội, an toàn giao thông tại các tuyến đường thường xuyên bị ngập sâu, chia cắt, cô lập trên địa bàn tỉnh.
d) Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ diễn biến của ATNĐ, mưa lũ, tổ chức trực ban 24/24 giờ, kiểm tra chặt chẽ tình hình an toàn hồ chứa, phối hợp với các huyện trong việc thực hiện quy trình vận hành nhằm đảm bảo an toàn cho công trình và hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại cho người dân phía hạ du do xả lũ gây ra; thông báo cho chính quyền địa phương phổ biến đến nhân dân vùng hạ lưu và các cơ quan liên quan ít nhất 6 giờ trước khi xả lũ để chủ động phòng, tránh và tổ chức sơ tán dân ở vùng hạ lưu đến nơi an toàn. Đồng thời đảm bảo nguồn nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất.
Kiểm tra, rà soát phương án ứng phó, bố trí lực lượng trực canh tại các hồ chứa xung yếu, nhất là các hồ chứa đã đầy nước, chủ động nắm bắt và xử lý thông tin kịp thời để đảm bảo an toàn công trình và hạ du hồ chứa khi hồ xả lũ hoặc có sự cố công trình; chủ động tiêu thoát nước đệm để đảm bảo an toàn chống úng cho các diện tích hoa màu.
	e) Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo Chi cục Thủy lợi triển khai các biện pháp bảo vệ đê điều, nhất là tuyến đê, kè bị sự cố, đang thi công.
f) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các huyện, thành phố kiểm tra, nắm chắc số lượng khách du lịch tại các nơi cư trú, có biện pháp bảo đảm an toàn cho khách du lịch trên địa bàn tỉnh, có phương án sơ tán khách du lịch ở những vùng ven biển có ảnh hưởng của ATNĐ. 
g) Sở Giao thông vận tải:
- Kiểm soát các tuyến quốc lộ, tỉnh nhất là các tuyến có nguy cơ sạt lở, bị chia cắt do lũ khi ATNĐ đổ bộ; sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt trên các tuyến đường giao thông chính.
h) Các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư có biện pháp đảm bảo an toàn cho người, tài sản và công trình đang thi công.
i) Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các đơn vị thông tin truyền thông đóng trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận kịp thời, thường xuyên thông báo tình hình diễn biến của ATNĐ qua tin nhắn cho nhân dân biết để chủ phòng tránh. 
j) Công ty Điện lực Ninh Thuận có phương án bảo vệ đường dây trung, hạ thế tuyệt đối an toàn, phải khắc phục nhanh mọi sự cố khi mất điện, kịp thời phục vụ đời sống và sản xuất của nhân dân.
8. Một số công việc lưu ý của các địa phương: 
- Rà soát, nắm chắc tình hình dân cư cần được di dời, sơ tán; kiên quyết sơ tán dân cư tại các khu vực nguy hiểm, nhà yếu có nguy cơ ngập, sập đổ, không đảm bảo an toàn, đặc biệt là ở vùng cửa sông, ven sông. Chủ động sơ tán dân, di dời dân ở vùng trũng thấp cửa sông, khu vực có nguy cơ sạt lở đất cao, lũ quét, ngập sâu khi mưa lớn đến nơi an toàn; trường hợp cần thiết phải sử dụng biện pháp cưỡng chế;
- Chỉ đạo các đơn vị khẩn trương chặt tỉa cành cây có nguy cơ gẫy đỗ khi có mưa, ATNĐ xảy ra. Yêu cầu các đơn vị có biển quảng cáo phải kiểm tra độ an toàn cấp thiết phải tạm thời tháo dỡ. Hướng dẫn nhân dân tổ chức chằng chống nhà cửa, kho tàng, công trình để giảm thiểu thiệt hại khi ATNĐ đổ bộ vào đất liền;
- Tổ chức lực lượng kiểm soát, hướng dẫn người và phương tiện qua lại các tràn, khu vực đường giao thông bị ngập, vùng sạt lở,… để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản nhân dân;
- Có phương án cụ thể sơ tán dân (số hộ, số nhân khẩu, phương tiện, lực lượng và địa điểm) ở những vùng ven sông, ven biển, những vùng trũng thấp và những chỗ xung yếu đến nơi an toàn khi có bão tố, nước dâng, sóng thần (Phương án chung là sơ tán dân về các  vùng cao, các tòa nhà cao tầng, các nhà kiên cố trong dòng tộc, họ hàng ở các khu dân cư, các trường học); 
- Vận động nhân dân và bố trí lực lượng hỗ trợ nhân dân chằng chống nhà cửa, kho tàng và bảo vệ các công trình công cộng khi ATNĐ đổ bộ vào đất liền. Đối với nhà tranh, tre, nứa, lá quá yếu khi ATNĐ đổ bộ vào chằng chống cũng không chịu đựng được thì phải có phương án di dời ngay;
- Vận động nhân dân chủ động dự trữ lương thực, thực phẩm, nước uống, thuốc men, dầu hỏa, đèn cầy và các nhu yếu phẩm khác để đối phó với nguy cơ ATNĐ lũ đổ bộ vào ban đêm và kéo dài.
9. Công tác thông tin liên lạc phục vụ ứng phó ATNĐ lũ:
- Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh phối hợp với Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Trung Bộ, Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Ninh Thuận thu thập thông tin dự báo mọi diễn biến của khí hậu về mưa, lũ, bão phục vụ kịp thời cho công tác phòng chống lụt bão ở địa phương;
- Ngay sau khi nhận được thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Uỷ ban nhân dân, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố phải thông báo trên các phương tiện thông tin cho nhân dân biết và theo dõi.

III. Công tác chỉ huy, phân công theo dõi địa bàn và tổ chức chỉ huy:
1. Công tác chỉ huy: Khi xảy ra thiên tai, Trưởng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh là người ra lệnh cuối cùng và duy nhất để thống nhất trong công tác chỉ đạo.
Trụ sở chỉ huy được đặt tại 2 điểm:
- Địa điểm số 1: Ủy ban nhân dân tỉnh:
+ Địa chỉ: Số 450 Thống Nhất, thành phố Phan Rang Tháp Chàm.
+ Ông Trần Quốc Nam - Trưởng ban, Điện thoại di động: 0918.935.411.
+ Fax: 0259.3822866.
- Địa điểm số 2: Văn phòng Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh (Chi cục Thủy lợi):
+ Địa chỉ: Số 01 Nguyễn Khuyến - Thành phố Phan Rang Tháp Chàm.
+ Ông Đặng Kim Cương - Phó Trưởng ban, Điện thoại di động: 0913.198.048.
+ Bà Trương Thị Thanh Vân - Chánh Văn phòng, Điện thoại di động: 0977.771.292.
+ Điện thoại thường trực: 0259.3823.345.
+ Fax: 0259.3823474.

2. Tổ chức chỉ huy:
a) Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh và Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các cấp, các ngành phải thường xuyên ở tại địa điểm Chỉ huy để nhận thông tin và ra lệnh điều động lực lượng ứng cứu trên địa bàn tỉnh.
b) Văn phòng Ban Chỉ huy huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh theo dõi, tổng hợp diễn biến tình hình để báo cáo, tham mưu Trưởng ban chỉ đạo xử lư kịp thời khi xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch này; chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung công việc có liên quan, điều chỉnh Kế hoạch (nếu cần) để đảm bảo công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid – 19.
Giao Cơ quan thường trực phòng, chống thiên tai của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện phương án này, báo cáo cho Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo./.  
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